KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A4 
Tên giáo viên: Nguyễn Thủy- Lương Minh
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/03 đến 04/04
	Tuần 2
Từ 07/04 đến 11/04
	Tuần 3
Từ 14/04 đến 18/04
	Tuần 4
Từ 21/04 đến 25/04
	Tuần 5
Từ 28/04 đến 02/05
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ. Tuyên truyền với Phụ huynh cùng kết hợp chăm sóc và giáo dục trẻ.
- Quan sát, nhắc nhở trẻ thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định.
- Nghe các bài hát, chơi đồ chơi theo ý thích. 

* Thể dục sáng:
- Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu chân (đi thường, đi mũi chân, đi bằng gót chân, đi mép chân...)
- Trọng động: - Hô hấp: Gà gáy, thổi nơ 
- Tay: Hai tay đưa trước gập trước ngực, 2 tay đưa trước lên cao
- Bụng: Đứng cúi gập người về phía trước tay chạm ngón chân, quay người sang 2 bên
- Chân: Ngồi khuỵu gối, ngồi xổm đứng lên liên tục
- Bật: Bật chụm tách
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về các hiện tượng tự nhiên
- Trò chuyện về năng lượng điện và cách tiết kiệm năng lượng điện
- Trò chuyện về sự cần thiết của nước đối với con người và môi trường.
- Trò chuyện về cách phân loại rác sinh hoạt 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động âm nhạc
- DH: Nắng sớm
- Nghe: Thể loại biểu diễn Giao hưởng
- TC: Ai đoán giói 

	Hoạt động văn học
Truyện “Sơn tinh thủy tinh” 

	Hoạt động âm nhạc
DH: - Mùa hè đến 
- Nghe: Nhạc giao hưởng 

	Hoạt động văn học
Truyện “Giọt nước tí xíu” 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Hè về mưa rơi
- Nghe: Mưa rơi.
- TC: Nghe tiếng mưa chạy nhanh về nhà. 

	MT30, MT34, MT36, MT90

	
	T3
	Hoạt động làm quen với toán
Ôn số lượng các nhóm trong phạm vi 10 (MT30) 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết ý nghĩa các con số trong cuộc sống hàng ngày (MT34) 

	Hoạt động làm quen với toán
Đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo (MT36) 

	Hoạt động làm quen với toán
Đo dung tích các vật bằng các đơn vị đo, so sánh diễn đạ kết quả đo 

	Hoạt động làm quen với toán
So sánh số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 để nhận ra mối quan hệ số thứ tự nhiên và vị trí của các số trong dãy số tự nhiên 

	

	
	T4
	Hoạt động vận động
Bài tập tổng hợp:
+ Bật qua 3- 4 vòng.
+Ném xa bằng 1 tay
+ Chạy nhanh 10m 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Tập tô chữ g - y 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Trèo lên, xuồng 7 gióng thang 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Trò chơi với chữ s - x 

	Hoạt động vận động
NGHỈ LỄ 30/4 

	

	
	T5
	Hoạt động khám phá
Sự nổi giận của thiên nhiên 

	Hoạt động khám phá
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Hãy tiết kiệm năng lượng điện 

	Hoạt động khám phá
Sự cần thiết của nước đối với con người và môi trường 

	Hoạt động khám phá
Dự án Steam "Phân loại rác "
Quy trình 1: Tìm hiểu và phân loại rác sinh hoạt 

	Hoạt động khám phá
NGHỈ LỄ 1/5 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ tranh bảo vệ môi trường 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước điện 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ cảnh biển (MT90) 

	Hoạt động tạo hình
Dự án Steam " Phân loại rác"
Quy trình 2: Chế tạo thùng đựng rác 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ theo ý thích 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết 
- Chăm sóc cây xanh 
- Trò chơi với lá cây 
- Giao lưu lớp A2, TCVĐ “ Đi trên dây” 
- Vẽ theo ý thích 
* TCVĐ: Ai nhanh hơn , Chạy cướp cờ ,Chơi cát nước, Lăn bóng zíc zắc, Nhảy vào nhảy ra.
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 
- Dạy trẻ biết kêu cứu, gọi người lớn khi gặp nguy hiểm: bị đánh,bị ngã bị thương, chảy máu. (MT18) 
	* HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết 
- Quan sát cây bưởi 
- Vẽ theo ý thích 
- Giao lưu khối MGL TCVĐ “Ném bóng vào rổ” 
- Chăm sóc cây, au lá cây 
* TCVĐ: Ném bóng vào rổ,Mèo đuổi chuột, Thi xem ai nhanh, Đua xe đạp, Cầu lông tiếp sức, Ném bóng vào rổ
* Chơi tự do: Xếp lá cây, sỏi, vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời 
	* HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết 
- Trò chơi với lá cây 
- Vẽ theo ý thích 
- Tổ chức cho trẻ giao lưu TCVĐ: " Ai nhanh hơn" với lớp A2 
* TCVĐ: Chuyền bóng, Cầu lông tiếp sức, Ném bóng vào rổ, Bowling, Chuột và cáo. 
* Chơi tự do: Xếp lá cây, sỏi, vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời 
	* HĐCCĐ:
- Quan sát cây xoài 
- Thí nghiệm " Vật chìm, Vật nổi" 
- Vẽ theo ý thích 
- Lao động tập thể ngoài sân B3. 
- Trò chuyện với trẻ về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của thủ đô Hà Nội, quê hương , đất nước (MT44) 
* TCVĐ: Chuột và cáo, Cầu lông tiếp sức, Ném bóng vào rổ, Bowling
* Chơi tự do: Xếp lá cây, sỏi, vòng, đồ chơi ngoài trời.... 
	* HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết 
- Quan sát vườn rau lang 
- Chơi với lá 
- Giao lưu khối MGL TCVĐ “Chạy đội túi cát ” 
- Chơi với sỏi 
* TCVĐ: Ai nhanh hơn , Chạy cướp cờ ,Chơi cát nước, Lăn bóng zíc zắc, Nhảy vào nhảy ra.
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 
	
MT18, MT44

	Hoạt động chơi góc
	Góc trọng tâm:
- Tuần 1. Góc Xây dựng: Công viên nước.
- Tuần 2. Góc Âm nhạc: Vỗ tay theo tiết tấu.
- Tuần 3. Góc Kỹ năng: Phân loại rác 
- Tuần 4. Góc gia đình: Nặn bánh trôi
- Tuần 5: Góc Tạo hình : Chế tạo thùng rác 
- Góc phân vai:
+ Gia đình: Nấu các món ăn dinh dưỡng, Tổ chức sinh nhật, Đi siêu thị mua hàng, cùng bé dọn nhà, làm bánh trôi.
+ Bán hàng: Làm bánh Piza, Làm bánh mỳ kẹp, Làm nem....
- Góc Xây dựng: Xây dựng công viên nước, Lắp ghép - xếp hình các loại đồ chơi ngoài trời.
- Góc kỹ năng sống: Gội đầu, Masage mặt, Masage chân, Rót nước từ bình to sang bình to, bình nhỏ sang bình nhỏ......
- Góc Âm nhạc: Biểu diễn bài hát về chủ đề thiên nhiên, TC âm nhạc "Vỗ tay theo tiết tấu"
- Góc Tạo hình: Tô,Vẽ, Nặn, Xé, Cắt dán,Gấp giấy về thiên nhiên, Vẽ tranh bảo vệ môi trường, Tạo hình thùng đựng rác từ nguyên liệu tái chế.
- Góc Văn học: Xem tranh truyện, thơ về thiên nhiên và bảo vệ môi trường, Sách kể chuyện về cây, diễn rối bóng, rối tay.
- Góc Toán: Ôn số lượng các nhóm trong phạm vi 10. Nhận biết ý nghĩa các con số trong cuộc sống hàng ngày. Đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo… 

- Gộp và đếm các nhóm trong phạm vi 10 (MT31) 

- Tổ chức cho trẻ kể nối tiếp câu chuyện rõ ràng theo trình tự để người nghe hiểu được (MT48) 

- Tạo cơ hội, tổ chức các trò chơi trò chơi chữ cái trong nhiều hoạt động khác nhau cho trẻ tham gia (MT62) 

	MT31, MT48, MT62

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
- Thực hiện thói quen văn minh trong khi ăn: mời cô, mời bạn trong khi ăn, không đùa nghịch, không làm vãi thức ăn, súc miệng nước muối sau khi ăn.
- Kể tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống. 

	

	Hoạt động chiều
	- Cô dạy trẻ thuộc bài thơ: Cầu vồng. 
- So sánh số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi 10
+ Làm vở bé LQVT trang 9 (MT30) 
- LQCV: Trò chơi với chữ cái g,y 
- Rèn VĐT BT: Rót nước từ bình to sang bình to, bình nhỏ sang bình nhỏ 
- Rèn NSVM bài 29: Dự sinh nhật bạn
+ Biểu diễn văn nghê, nêu gương bé ngoan
+ Lao động tập thể 
	- Cô dạy trẻ hát BH: Cho tôi đi làm mưa với. 
- Ôn nhận biết ý nghĩa của các con số trong cuộc sống hàng ngày
+ Cho trẻ xem video về các hoạt động của Bác Hồ (MT69) 
- TDGH: Bò bằng bàn tay, bàn chân 4 - 5m 
- Rèn KN THCS: Lau lá cây 
- Rèn NSVM bài 30: Đến thăm nhà bác
+ Biểu diễn văn nghê, nêu gương bé ngoan
+ Lao động tập thể 
	- Cô dạy trẻ thuộc thơ: Trưa hè. 
- Ôn đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo. 
+ Trò chuyện với trẻ về các di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước: Xem clip, trò chuyện, làm sản phẩn... (MT70) 
- LQCV: Làm quen chữ s-x 
- Rèn VĐT: Ai tinh mắt 
+ Trò chuyện với trẻ về các di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước: Xem clip, trò chuyện, làm sản phẩm tạo hình. (MT70) 
- Biểu diễn văn nghê, nêu gương bé ngoan
+ Lao động tập thể 
	- Cô dạy trẻ hát BH: Đêm và ngày 
- Ôn đo dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo, so sánh diễn đạt kết quả đo. 
- Bật xa, ném xa bằng 2 tay. Chạy 12m 
- Rèn KNTHCS: Bóc Trứng 
- Biểu diễn văn nghê, nêu gương bé ngoan
+ Lao động tập thể 
	- Cô dạy trẻ thuộc thơ: Gió 
- Ôn so sánh số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 để nhận ra mối quan hệ số thứ tự nhiên và vị trí của các số trong dãy số tự nhiên 
- Nghỉ lễ 30/4 
- Nghỉ lễ 1/5 
- Biểu diễn văn nghê, nêu gương bé ngoan
+ Lao động tập thể 
	
MT30, MT69, MT70

	Chủ đề - Sự kiện 
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	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
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	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng
	Giáo viên
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